	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu số 01/CCDV, Phụ lục II
Ban hành kèm theo Thông tư số     2026/TT-BKHCN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)
………[GHI TEN LOẠI PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG] *

	Hợp đồng số : …………………………….
Thuộc nhiệm vụ/gói thầu : ………………………………..

	BIỂU 01

	BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN/NÂNG CẤP VÀ DUY TRÌ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kỳ báo cáo: [lần đầu]/[06 tháng đầu năm . . .. ]/[06 tháng cuối năm …..]



	STT
	Tên tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn, bản/ vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Chi phí 
khấu hao TSCĐ cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí 
duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chi phí
thuê
	Chi phí khác
	Doanh thu
	Tổng kinh phí cung cấp DVVT phổ cập đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)= (6)+(7)+(8)+(9)-(10)
	(12)

	1
	…..
	Xã …
	[Thôn, bản …]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	[…………….]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…..
	Xã …
	[Thôn, bản …]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	[…………….]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[Tổng số]
	 

	Tổng chi phí cung cấp DVVT phổ cập: …………………………………………………………………..đồng;

	Thuế VAT (nếu có):………………………………………………………….............................................đồng;

	Tổng chi phí đề nghị được hỗ trợ: ...........................................................................................................đồng.

	(Số tiền bằng chữ: ....................... đồng).

	
	
	
	
	
	
	
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	
	
	Người Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1), (2) và cột (3): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn, bản hoặc các vị trí khác thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng các hạng mục công trình viễn thông của 01 thôn (tổng hợp từ bảng TM CP khấu hao);
- Cột (5): Ghi thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác (công trình đưa vào khai thác muộn nhất của 1 thôn);
- Cột (6): Ghi Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định công trình hạ tâng viễn thông đề nghị hỗ trợ trong 7 năm (Lần đầu/báo cáo thực hiện hợp đồng) hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định công trình hạ tâng viễn thông theo kỳ nghiệm thu;
- Cột (7): Ghi tổng chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông theo giá trị hợp đồng (báo cáo lần đầu/báo cáo thực hiện hợp đồng) hoặc chi phí duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông theo kỳ nghiệm thu;
- Cột (8): Ghi tổng chi phí thuê cơ sở hạ tầng viễn thông theo giá trị hợp đồng (báo cáo lần đầu/báo cáo thực hiện hợp đồng) hoặc chi phí thuê cơ sở hạ tầng viễn thông theo thực tế cho mỗi kỳ nghiệm thu; (lấy từ mẫu trong TT 01)
- Cột (9): Ghi Tổng các chi phí khác (nếu có);
- Cột (10): Ghi tổng doanh thu của cơ sở hạ tầng viễn thông theo giá trị hợp đồng (báo cáo lần đầu/báo cáo thực hiện hợp đồng) hoặc doanh thu của cơ sở hạ tầng viễn thông theo kỳ nghiệm thu;
- Cột (11): Ghi tổng kinh phí đề nghị được hỗ trợ (báo cáo lần đầu/báo cáo thực hiện hợp đồng)/ tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ theo kỳ nghiệm thu.












	BIỂU 02

	BÁO CÁO CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Tên thôn, bản/vị trí khác],[Ghi tên xã],[ghi tên Tỉnh/Thành phố]



	STT
	Tên tài sản cố định 
Công trình/ hạng mục công trình
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(tháng…năm…)
	Vị trí thiết lập công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông tin khấu hao tài sản cố định
	Tổng Chi phí khấu hao tài sản cố định đề nghị hỗ trợ
(84 tháng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá tài sản cố định
(triệu đồng)
	Thời điểm bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định
	Thời gian trích khấu khao tài sản cố định theo quy định
(năm)
	Chi phí khấu hao tài sản cố định thực tế theo quy định
(triệu đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm 1
	Năm 2
	Năm ….
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	[Ghi tên công trình]/Mã công trình tại thôn]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[Tổng I]
	 

	1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	[Ghi tên công trình]/Mã công trình tại thôn]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[Tổng II]
	 

	1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định của thôn đề nghị hỗ trợ 
	
	 
	
	
	
	
	
	[Tổng I + II]
	

	
	(Số tiền bằng chữ: …........................................đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......

	Người Lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên Tên/Mã công trình hạ tầng viễn thông.
- Cột (2): Thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác.
- Cột (3): Ghi vị trí (Tọa độ GPS) thiết lập công trình hạ tầng viễn thông.
- Cột (4): Ghi đơn vị tính của các hạng mục công trình.
- Cột (5): Ghi số lượng các hạng mục công trình.
- Cột (6): Ghi nguyên giá tài sản cố định của các hạng mục công trình.
- Cột (7): Ghi thời điểm bắt đầu trích khấu hao của các hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (8): Ghi số năm trích khấu hao của các hạng mục công trình theo đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (9): Ghi tổng số chi phí khấu hao của các hạng mục công trình đề nghị được hỗ trợ.
- Cột (10) đến cột (12): Ghi chi phí khấu hao các hạng mục công trình thực tế theo từng năm đã đăng ký với cơ quan thuế.
- Cột (13): Ghi tổng chi phí khấu hao của các hạng mục công trình đề nghị được hỗ trợ, tối đa 7 năm tính từ năm đầu tiên (cột 10).














	BIỂU 03

	BÁO CÁO CHI PHÍ THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
TRÊN ĐỊA BÀN ……[Tên thôn, bản/vị trí khác],[Ghi tên xã],[ghi tên Tỉnh/Thành phố]

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng



	STT
	Tên công trình/hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thời gian thuê
(năm)
	Chi phí thuê
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	Năm 1
	Năm ….
	Năm ..
	Tổng CP thuê
	 
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(5)+(6)+(7)
	(10)
	

	I
	[Ghi tên công trình]/Mã công trình tại thôn]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[Tổng I]
	 
	

	1
	Chi phí thuê cơ sở hạ tầng viễn thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Chi phí thuê khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	[Ghi tên công trình]/Mã công trình tại thôn]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[Tổng II]
	 
	

	1
	Chi phí thuê cơ sở hạ tầng viễn thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	[Ghi tên hạng mục công trình]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[Ghi tên chủng loại áp dụng]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	[………………..]
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Chi phí thuê khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng chi phí thuê của thôn đề nghị hỗ trợ 
	[Tổng I + II]
	 
	

	
	(Số tiền bằng chữ: …........................................đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
	

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1): Ghi tên tên công trình/hạng mục công trình;
- Cột (2): Ghi đơn vị tính của công trình/hạng mục công trình;
- Cột (3): Ghi số lượng của công trình/hạng mục công trình;
- Cột (4): Ghi thời gian thuê của công trình/hạng mục công trình;
- Cột (5) đến cột (7): Ghi chi phí thực tế thuê công trình/hạng mục công trình của từng năm (tối đa 7 năm và không quá chi phí theo hợp đồng);
- Cột (8): Ghi tổng chi phí thuê công trình/hạng mục công trình;
- Cột (9): Ghi tổng số chi phí khấu hao của các hạng mục công trình đề nghị được hỗ trợ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu số 02/CCDV, Phụ lục II
Ban hành kèm theo Thông tư số     2026/TT-BKHCN

	
BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
(Kèm theo Văn bản số…… ngày……/……/……)] *


	Hợp đồng số : …………………………….
Thuộc nhiệm vụ/gói thầu : ………………………………..
	

	BIỂU 01
	

	BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Kỳ báo cáo: [lần đầu]/[06 tháng đầu năm . . .. ]/[06 tháng cuối năm …..]
Dịch vụ viễn thông di động mặt đất

	[bookmark: RANGE!A7]STT
	Tên Tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn, bản/vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Khả năng đáp ứng yêu cầu phổ cập
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Phạm vi phổ cập
	Công nghệ sử dụng
	Chất lượng dịch vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Bán kính phủ sóng trung bình
	Số hộ dân được phủ sóng ở khu vực trung tâm thôn
	
	Đáp ứng quy chuẩn về chất lượng dịch vụ
	Mức tín hiệu tối thiểu để cung cấp 03 dịch vụ cơ bản
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Theo Hợp đồng
	Theo thực tế
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	 
	Xã A
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã B
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………, ngày ….tháng .. ….năm …
	
	
	
	
	
	

	Xác nhận của Sở KHCN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1), (2) và cột (3): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn, bản hoặc các vị trí khác thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng các hạng mục công trình viễn thông của 01 thôn;
- Cột (5): Ghi thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác (công trình đưa vào khai thác muộn nhất của thôn);
- Cột (6): Ghi số tháng khai thác cung cấp dịch vụ của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn;
- Cột (7): Ghi bán kính phủ sóng trung bình của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn (theo hướng dẫn của cục viễn thông);
- Cột (8): Ghi số hộ dân được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo hợp đồng;
- Cột (9): Ghi tổng số hộ dân thực tế được cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập;
- Cột (10): Ghi loại công nghệ được sử dụng của công trình hạ tầng viễn thông;
- Cột (11), (12): Ghi khả năng đáp ứng các quy chuẩn (theo hướng dẫn của cục viễn thông).
	






	BIỂU 02

	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CUNG CẤP VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET
………[GHI TEN LOẠI PHỔ CẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG] *

	Kỳ báo cáo: [lần đầu]/[06 tháng đầu năm . . .. ]/[06 tháng cuối năm …..]

	- Tên địa bàn, khu vực: [Ghi tên Thôn, bản/vị trí khác - Xã - Tỉnh]

	- Số lượng công trình sử dụng để đáp ứng yêu cầu phổ cập:

	- Chất lượng dịch vụ theo công bố của doanh nghiệp: [download/unload]

	- Chất lượng dịch vụ đo thực tế:

	STT
	Tên địa điểm kiểm tra
	Tốc độ tải xuống (Mbps)
	Tốc độ tải lên (Mbps)
	Đạt/Không đạt tiêu chuẩn 
	Ghi chú

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	[tên hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	2
	[tên hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[Tổng số hộ dân]
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Tốc độ tải lên, tải xuống là tốc độ trung bình , Đat/Không đạt tiêu chuẩn theo Biên bản báo cáo kết quả đo tốc độ Internet tại vị trí từng hộ/
Báo cáo kết quả đo phải đủ số lượng hộ dân tại khu vực trung tâm thôn theo Hợp đồng. 
Trường hợp tổng số hộ dân tại khu vực trung tâm thôn ở thời điểm báo cáo không như số trong hợp đồng thì giải trình và xin xác nhận của địa phương trong Biểu này.

	
	
	
	……, ngày . . . tháng . . . năm …...

	
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	

	
	Xác nhận của địa phương (nếu cần)
	
	
	



	BIỂU 03
	

	BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP
Kỳ báo cáo: [lần đầu]/[06 tháng đầu năm . . .. ]/[06 tháng cuối năm …..]
Dịch vụ Internet băng rộng cố định

	[bookmark: RANGE!A8]STT
	Tên Tỉnh
	Tên xã
	Tên thôn, bản/vị trí khác
	Số lượng công trình hạ tầng viễn thông
	Thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ
(từ tháng … năm …)
	Thời gian cung cấp dịch vụ
(số tháng)
	Khả năng đáp ứng yêu cầu phổ cập
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Phạm vi phổ cập
	Chất lượng dịch vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ dân trong thôn theo Hợp đồng
	Số hộ dân trong thôn có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu theo thực tế
	Đáp ứng quy chuẩn về chất lượng dịch vụ
	Mức tín hiệu tối thiểu để cung cấp 03 dịch vụ cơ bản
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 
	Xã A
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã B
	Thôn 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thôn ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………, ngày ….tháng .. ….năm …
	
	
	
	
	

	Xác nhận của Sở KHCN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn ghi biểu:
- Cột (1), (2) và cột (3): Ghi tên tỉnh; tên xã; tên thôn, bản hoặc các vị trí khác thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập vào các cột tương ứng;
- Cột (4): Ghi số lượng các hạng mục công trình viễn thông của 01 thôn;
- Cột (5): Ghi thời gian bắt đầu đưa công trình hạ tầng viễn thông vào khai thác (công trình đưa vào khai thác muộn nhất của thôn);
- Cột (6): Ghi số tháng khai thác cung cấp dịch vụ của công trình hạ tầng viễn thông tại thôn;
- Cột (7): Ghi số hộ dân trong thôn theo hợp đồng;
 Cột (8): Ghi số hộ dân trong thôn có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu theo thực tế;
- Cột (9), Cột (10): Ghi khả năng đáp ứng các quy chuẩn (theo hướng dẫn của cục viễn thông).
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]

